
 UBND TỈNH QUẢNG NGÃI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC Độc lập -Tư do - Hạnh phúc 

     Số:            Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 02 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình và kết quả thực hiện cấp không thu tiền  

một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số  

nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 

 
Thực hiện các Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 08/01/2021 của UBND 

tỉnh Quảng Ngãi về việc bố trí kinh phí thực hiện Đề án cấp không thu tiền một số 

mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu - 

năm 2021; Ban Dân tộc tỉnh luôn đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện 

của các huyện. 

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát thời điểm cấp hàng cho đối tượng, các 

báo cáo của UBND các huyện, Ban Dân tộc báo cáo tình hình và kết quả thực hiện 

như sau: 

         I. Khái quát chung 

 Trên cơ sở các báo cáo về nhu cầu cấp hàng Tết Nguyên đán của UBND các 

huyện, Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp, xây dựng kế hoạch kinh phí gửi Sở Tài chính 

thẩm định. 

Sở Tài chính trình UBND tỉnh Quảng Ngãi được phê duyệt tại Quyết định số 

10/QĐ-UBND ngày 08/01/2021, với tổng số 199.818 khẩu/52.767 hộ, tổng kinh 

phí được bố trí là 9.498.060.000 đồng.  

UBND các huyện phê duyệt phương án do Phòng Dân tộc, Văn phòng tham 

mưu trình. 

UBND các huyện miền núi đã giao cho Phòng Dân tộc trực tiếp ký hợp đồng 

với đơn vị cung ứng hàng để thực hiện, còn các huyện đồng bằng có đối tượng thụ 

hưởng, UBND huyện giao cho cơ quan chuyên môn của huyện trực tiếp thực hiện. 

Thông báo lịch cấp phát cho Ban Dân tộc, UBND xã.  

Các mặt hàng được giao cho UBND xã thông báo và tổ chức cấp các mặt 

hàng cho đối tượng thụ hưởng. 

Đến nay, các huyện đã tổ chức giao, nhận hàng và đã cấp cho đối tượng.  

II. Kết quả thực hiện 

           1. Đối tượng và số lượng thụ hưởng: 

         Tất cả đồng bào dân tộc thiểu số ở 5 huyện miền núi và các xã miền núi 

thuộc huyện đồng bằng: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành và Mộ Đức được thụ 

hưởng với số lượng 199.817 khẩu/52.767 hộ, huyện Sơn Tây giảm 01 khẩu so số 

lượng được duyệt. 

 2. Số lượng, giá trị và nhãn hiệu các mặt hàng: 
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- Nước mắm: 105.534 lít, bình quân: 41.980 đồng/lít; thành tiền: 4.430.056.000 đồng.  

Nhãn hiệu:  

  + Nước mắm Chín Tuy Nha Trang, sản xuất và đóng chai tại Công ty 

TNHH Chín Tuy, thành phố Nha Trang (các huyện mua, trừ Minh Long). 

  + Nước mắm 584 Nha Trang, sản xuất và đóng chai tại Công ty cổ phần 

Thủy sản 584 Nha Trang (Minh Long). 

- Dầu ăn: 52.767 lít;  bình quân: 44.890 đồng/lít; thành tiền: 2.368.837.000 đồng.  

Nhãn hiệu Neptune Gold, Công ty dầu thực vật Cái Lân sản xuất. 

- Bột ngọt: 19.981,7 kg; bình quân: 71.000 đồng/kg; thành tiền: 1.419.337.000 đồng.  

Nhãn hiệu Aji-No-Moto; Công ty Aji No Moto Việt Nam sản xuất. 

- Muối iốt: 199.792 kg; bình quân: 6.370 đồng/kg; thành tiền: 1.273.420.000 đồng.  

Nhãn hiệu Muối hạt iốt, do Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Châu 

Hân sản xuất. 

Trên nhãn hiệu các mặt hàng có đủ những thông tin cần thiết. 

3. Định mức cấp thực tế:  

           - Nước mắm:      02 lít/hộ.       - Dầu ăn:    01 lít/hộ. 

  - Bột ngọt:    100 gam/khẩu.    - Muối iốt: 01 kg/khẩu. 

Đúng quy định tại Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của 

UBND tỉnh. 

4. Kinh phí thực hiện:  

Tổng kinh phí thực hiện: 9.492.249.000 đồng/9.498.060.000 đồng. 

So với kinh phí UBND tỉnh phân bổ (9.498.060.000 đồng), thì còn dư 

5.8111.000 đồng, do đơn giá một số mặt hàng giảm của huyện Minh Long. 

 (Chi tiết có phụ lục kèm theo) 

5. Các đơn vị cung ứng:  

- Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Hoàng Vinh, cung ứng cho 

các huyện: Ba Tơ, Sơn Hà. 

- Công ty TNHH Xây dựng Thành Đạt, cung ứng cho các huyện: Sơn Tây, 

Ba Tơ, Nghĩa Hành,Tư Nghĩa 

- Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Minimart, cung ứng cho các 

huyện: Ba Tơ, Minh Long. 

- Công ty TNHH Một thành viên thương mại dịch vụ Châu Hân, cung ứng 

cho huyện: Sơn Tây, Bình Sơn, Trà Bồng, Ba Tơ. 

- Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bình Sơn, cung ứng cho huyện 

Sơn Hà. 
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- Công ty TNHH Một thành viên Xuất Nhập Khẩu HCB, cung ứng cho 

huyện Sơn Hà. 

- Dịch vụ Thương mại Phát Thành Tài, cung ứng cho huyện Sơn Hà. 

6. Thời gian giao, nhận, cấp phát cho bà con: 

Tất cả các địa phương đã hoàn thành việc giao, nhận hàng và cấp phát các 

mặt hàng cho đồng bào, thời gian cấp phát từ ngày 29/01/2021 đến ngày 07/02/2021 

(nhằm ngày 17 đến ngày 26 tháng chạp - Canh Tý); chậm nhất là huyện Trà Bồng. 

III. Đánh giá chung 

Qua kiểm tra, giám sát và báo cáo của UBND các huyện, Ban Dân tộc  nhận thấy:  

- UBND các huyện rất khẩn trương chỉ đạo các phòng chuyên môn tham 

mưu xây dựng phương án và phê duyệt phương án.  

- Phòng Dân tộc các huyện miền núi và Văn phòng UBND các huyện đồng 

bằng rất khẩn trương thực hiện ký kết hợp đồng với các đơn vị cung ứng, giao 

hàng cho UBND các xã và UBND xã tổ chức cấp phát cho đồng bào đảm bảo thời 

hạn quy định, đúng định mức, đúng 04 mặt hàng: Nước mắm, dầu ăn, bột ngọt và 

muối iốt; không bỏ sót đối tượng; riêng huyện Mộ Đức không cấp muối iốt vì tất 

cả hộ dân không có nhu cầu. 

- 04 mặt hàng cùng nhãn hiệu trên toàn tỉnh, riêng huyện Minh Long cấp 

mắm nhãn hiệu 584 Nha Trang.  

- Thời điểm giao hàng vào dịp cuối năm, thời tiết rất thuận lợi, các đơn vị 

cung ứng đã vận chuyến hàng hóa an toàn đến UBND xã. 

- Kinh phí các địa phương thực hiện so với kinh phí UBND tỉnh phân bổ thì 

còn dư 5.8111.000 đồng, do đơn giá một số mặt hàng giảm (của huyện Minh Long). 

Sự quan tâm của Đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là sự tận tình của 

UBND xã đã tổ chức thực hiện cấp phát các mặt hàng, bà con nhận quà rất 

phấn khởi; chính sách góp phần cho bà con vui xuân đón tết cổ truyền của dân 

tộc được đầm ấm hơn.                                                                                                                                                                                                                                                               

Trên đây là tình hình và kết quả cấp không thu tiền một số mặt hàng 

thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 

năm 2021, Ban Dân tộc kính báo cáo UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Ban;                    

- Các phòng thuộc Ban; 

- Lưu: VP, Thời. 

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Nhân 
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